MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN TIẾNG VIỆT
	TT
	Mạch KT, KN
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng
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	TL
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	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
- Đọc hiểu nội dung bài đọc, sắp xếp được các từ ngữ tạo thành câu có nghĩa
	Số câu
	02
	
	01
	
	
	01
	04

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	4,0

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	
	4
	

	2
	Bài tập
- Nắm được quy tắc chính tả, viết các tiếng có vần iêng, iên, ng, ngh; nối các từ ở các cột sao cho phù hợp; viết được 1-2 câu về lớp học của em.
	Số câu
	02
	
	01
	
	
	01
	04

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	4,0

	
	
	Câu số
	1,2
	
	3
	
	
	4
	

	TS câu
	4
	
	2
	
	
	2
	8



















ĐỌC THÀNH TIẾNG
Bài 1: Hoa mai vàng
	Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không phải mầu hồng mà xanh ngời mầu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh mai xòe ra mịn màng như lụa. Những cánh hoa ánh lên một sắc mầu vàng muốt, mượt mà. Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đậm đặc như hoa đào. Vì thế, khi cánh mai rung rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm vàng dập dờn bay lượn.
Câu hỏi: Khi nở, cánh mai như thế nào ?
Bài 2: Tiếng đàn
	Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quang các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.
Câu hỏi: Ngoài Hồ Tây, dân chài đang làm gì ?

Bài 3: Nhà gấu ở trong rừng
	Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo nũng nính, bước đi lặc lè, lặc lè. Mùa đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Suốt mùa đông, gấu không đi kiếm ăn, gấu mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.
Câu hỏi: Gấu đi nhặt hạt dẻ vào mùa nào ?
Bài 4: Chim sơn ca
	Trưa mùa hè, nắng vàng như mật trong trải nhẹ khắp cánh đồng. Những con sơn ca đang nhẩy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng lảnh lót, vang mãi đi xa. Bỗng dưng, lũ sơn ca không hát nữa mày bay vút lên trời xanh thẳm.
Câu hỏi: Tiếng hót của chim sơn ca như thế nào ?

Giàn mướp
	Thật là tuyệt!
	Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.
	Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chồi ra: bằng ngón tay, bằng con chuột, rồi bằng con cá chuối to... Có hôm, chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi mỗi người một quả.
Câu hỏi: Tác giả miêu tả hoa mướp như thế nào ?
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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên


I. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (4 điểm)
* Đọc thầm bài văn sau: 
ĐẸP MÀ KHÔNG ĐẸP
         Thấy bác Thành đi qua, Hùng liền gọi:
         - Bác Thành ơi, bác xem con ngựa của cháu vẽ có đẹp không?
         Trên bức tường trắng hiện lên những nét than đen vẽ hình một chú ngựa đang leo núi.
         Bác Thành nhìn vào bức vẽ rồi trả lời:
         - Cháu vẽ đẹp đấy nhưng có cái không đẹp.
         Hùng vội hỏi:
         - Cái nào không đẹp hả bác?
         Bác Thành bảo:
         - Cái không đẹp là bức tường của nhà trường đã bị vẽ bẩn cháu ạ.


Em hãy khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu dưới đây:
Câu 1: (M1) (1 điểm)Bạn Hùng vẽ hình gì lên tường ?
A. Con gà                               
B. Con hổ                            
C. Con ngựa
Câu 2: (M1) (1 điểm)Hùng vẽ tranh bằng gì ?
A. Bằng phấn
B. Bằng màu
C. Bằng than
Câu 3: (M2) (1 điểm)Vì sao bác thành bảo bức tranh có cái không đẹp ?
A. Vì con ngựa không đẹp
B. Vì tô màu không đẹp
C. Vì bức tường nhà trường đã bị vẽ bẩn
Câu 4: (M3) (1 điểm) Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:
vui mừng, Lan, tặng, khi, được, quà
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
II. KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả: Tập chép (6 điểm)
Con quạ thông minh
	 Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.

II. Bài tập (4 điểm)
Câu 1: (M1) Điền vào chỗ trống ng hay ngh (1 điểm)
lắng ……….e                                                    thơm ……..on
………ăn nắp                                                    suy …………ĩ
Câu 2: (M1) Điền vào chỗ trống iên hay iêng và dấu thanh (1 điểm)
t…………   chim                                            cô t…………….
v………… kẹo                                                 s………… năng
Câu 3: (M2) Nối các từ ở cột A với cột B sao cho phù hợp (1 điểm)
	A
	
	B

	con chim
	
	đi hút mật

	con ong
	
	đang bi bô tập nói

	mẹ
	
	đang bắt sâu

	em bé 
	
	nấu ăn rất ngon



Câu 4: (M3) Viết 1 - 2 câu về lớp học của em (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN
ĐỌC THÀNH TIẾNG
Bài 1: Hoa mai vàng
	Hoa mai cũng có năm cánh như hoa đào, nhưng cánh hoa mai to hơn cánh hoa đào một chút. Những nụ mai không phải mầu hồng mà xanh ngời mầu ngọc bích. Sắp nở, nụ mai mới phô vàng. Khi nở, cánh mai xòe ra mịn màng như lụa. Những cánh hoa ánh lên một sắc mầu vàng muốt, mượt mà. Hoa mai trổ từng chùm thưa thớt, không đậm đặc như hoa đào. Vì thế, khi cánh mai rung rinh cười với gió xuân, ta liên tưởng đến hình ảnh một đàn bướm vàng dập dờn bay lượn.
Câu hỏi: Khi nở, cánh mai như thế nào ?
Trả lời: Khi nở, cánh mai xòe ra mịn màng như lụa.
Bài 2: Tiếng đàn
	Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quang các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.
Câu hỏi: Ngoài Hồ Tây, dân chài đang làm gì ?
Trả lời: Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá.
Bài 3: Nhà gấu ở trong rừng
	Cả nhà gấu ở trong rừng thẳm. Mùa xuân, gấu kéo nhau đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu bố, gấu mẹ, gấu con béo nũng nính, bước đi lặc lè, lặc lè. Mùa đông, cả nhà gấu tránh rét trong hốc cây. Suốt mùa đông, gấu không đi kiếm ăn, gấu mút hai bàn chân mỡ cũng đủ no.
Câu hỏi: Gấu đi nhặt hạt dẻ vào mùa nào ?
Trả lời: Gấu đi nhặt hạt dẻ vào mùa thu.
Bài 4: Chim sơn ca
	Trưa mùa hè, nắng vàng như mật trong trải nhẹ khắp cánh đồng. Những con sơn ca đang nhẩy nhót trên sườn đồi. Chúng bay lên cao và cất tiếng hót. Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng lảnh lót, vang mãi đi xa. Bỗng dưng, lũ sơn ca không hát nữa mày bay vút lên trời xanh thẳm.
Câu hỏi: Tiếng hót của chim sơn ca như thế nào ?
Trả lời: Tiếng hót lúc trầm, lúc bổng lảnh lót, vang mãi đi xa.
Giàn mướp
	Thật là tuyệt!
	Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.
	Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi nhau chồi ra: bằng ngón tay, bằng con chuột, rồi bằng con cá chuối to... Có hôm, chị em tôi hái không xuể. Bà tôi sai mang đi biếu cô tôi, dì tôi, cậu tôi, chú tôi, bác tôi mỗi người một quả.
Câu hỏi: Tác giả miêu tả hoa mướp như thế nào ?
Trả lời: Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp xanh mát.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (4 điểm)
Em hãy khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu dưới đây:
Câu 1: (M1) (1 điểm)Bạn Hùng vẽ hình gì lên tường ?
A. Con gà                               
B. Con hổ                            
C. Con ngựa
Câu 2: (M1) (1 điểm)Hùng vẽ tranh bằng gì ?
A. Bằng phấn
B. Bằng màu
C. Bằng than
Câu 3: (M2) (1 điểm)Vì sao bác thành bảo bức tranh có cái không đẹp ?
A. Vì con ngựa không đẹp
B. Vì tô màu không đẹp
C. Vì bức tường nhà trường đã bị vẽ bẩn
Câu 4: (M3) (1 điểm) Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu:

vui mừng, Lan, tặng, khi, được, quà
Lan vui mừng khi được tặng quà
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả: Tập chép (6 điểm)
Con quạ thông minh
	 Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Nó nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống.

II. Bài tập (4 điểm)
Câu 1: (M1) Điền vào chỗ trống ng hay ngh (1 điểm)
lắng nghe                                                    thơm ngon
ngăn nắp                                                    suy nghĩ
Câu 2: (M1) Điền vào chỗ trống iên hay iêng và dấu thanh (1 điểm)
tiếng   chim                                            cô tiên
viên kẹo                                                 siêng năng
Câu 3: (M2) Nối các từ ở cột A với cột B sao cho phù hợp (1 điểm)
	A
	
	B

	con chim
	
	đi hút mật

	con ong
	
	đang bi bô tập nói

	mẹ
	
	đang bắt sâu

	em bé 
	
	nấu ăn rất ngon



Câu 4: (M3) Viết 1 - 2 câu về lớp học của em (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chuyên môn duyệt                                                        Người ra đề
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